	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT
                 NHÓM TOÁN 8
       ĐỀ CHÍNH THỨC 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 8
              NĂM HỌC: 2020 – 2021
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

     Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra: 

     Câu 1: Biểu thức (x-2)(x+2) bằng:
A. 2x - 4                           B. x2- 4                         C. x- 4                      D. (x – 2)2
     Câu 2: Khi chia 6x3y2  cho 2xy ta được kết quả là:

A. 3xy                              B. 4xy                           C. 3x2y                     D. 3x2
     Câu 3: Khi phân tích đa thức x3 – xy2  ra thành nhân tử ta được kết quả là:

A.  x(x2-y2)                       B. x(x-y)                       C. x(x+y)                  D. x(x-y)(x+y)

    Câu 4: Giá trị của đa thức 
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 bằng:
A. 27                                 B. x3-y3                        C. 0                            D. x3 + y3
     Câu 5: Biết 
[image: image3.wmf]2
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x(x2 – 9)= 0, ta tìm được các giá trị của x là:

A. 3; -3                           B. 0; 9; -9                     C. 0; 3                         D. 0; 3; -3 

     Câu 6: Kết quả của biểu thức (x-2y)2 bằng:

A.  -(x-2y)2                     B. (2y-x)2                            C. x2 - 4y2                    D. -(x+2y)2
     Câu 7:Tứ giác ABCD có góc A=800; góc C=1000; góc D =1100. Khi đó góc B có số đo là:   
A. 700                                      B. 900                                           C. 800                        D. 600
     Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

     A. Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật. 

     B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật 

     C. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. 

     D. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x2 + 6xy                      b) x2 – 2xy + 3x – 6y
                  c) x2 - 8x + 15                    
  Bài 2. (1,5 điểm):  Tìm x biết:

c) 3x2  - x = 0                    b) x(10x + 9) –(5x -1)(2x+3) = 0              c) 16x2 = (x+1)2
  Bài 3 (1,5điểm)
a. Thực hiện phép chia:       (2x4 – 3x3 + 3x2 – 3x + 1) : (x2 + 1)

[image: image19.png]


   b. Giữa hai điểm A và B có chướng ngại vật. Để đo    

      khoảng cách giữa hai điểm A và B, bạn Nam lấy
      thêm các điểm C, D, E như hình vẽ. Nam đo đoạn
      thẳng DE để tính khoảng cách AB. Cách làm của bạn
      Nam đúng hay sai? Nếu đúng thì khoảng cách AB 
      là bao nhiêu, biết DE =12,5m.
  Bài 4. (2.5 điểm): 

Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Kẻ MD vuông góc với AC, 
    ME vuông góc với AB                         
a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.
b) Chứng minh DE = CM.
c) Gọi DE cắt AM tại O, gọi I là trung điểm MC. Tứ giác AOIC là hình gì? Vì sao?
  Bài 5. ( 0,5 điểm) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
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)

(

)

(

)

2

1452020

Dxxx

=+-++

 
---------------------Hết---------------------------
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

                 NHÓM TOÁN 8
      ĐỀ CHÍNH THỨC
	            ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 8

              NĂM HỌC: 2020 – 2021


I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng: 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	B


	Bài
	đáp án
	điểm

	Bài 1:  
(2,0  điểm)
	     a)  2x2 + 6xy   = 2x( x+3y)                   
	0,75

	
	     b)  x2 – 2xy + 3x – 6y =  x (x-2y) + 3 ( x-2y)
                                   = (x-2y)(x+3)
	0.5

0,25

	
	c) x2 - 8x + 15  =  x2 -3x – 5x + 15    
                     = x(x-3) – 5 (x-3) = (x-3) ( x – 5)
	0,25
0,25

	Bài 2:
(1,5 điểm)
	a) – Biến đổi được  x( 3x – 1 ) = 0
- Tìm x và kết luận x 
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	0,25
0,25

	
	b) – Biến đổi được  -4x + 3 = 0
· Tìm dược x= 
[image: image6.wmf]3

4

 và kết luận           
	0,25
0,25

	
	c) – Biến đổi về
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· Tìm được x và kết luận 
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	0,25


0,25

	Bài 3:

(1,5 điểm)
	a) – Thực hiện đúng phép chia
 - Kết luận (2x4 – 3x3 + 3x2 – 3x + 1) : (x2 + 1) = 2x2 – 3x + 1
b) _ Khẳng định DE là đường trung bình của tam giác ABC
· [image: image20.emf]D
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A

Tính AB= 25m
	0,25
0,25

0, 5

0, 5

	Bài 4:

(2,5 điểm)
	     Vẽ hình đúng đến câu a


	0,25



	
	a) – Chỉ ra tứ giác ADME có 3 góc vuông và giải thích
     -  Kết luận ADME là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết)
	0, 5
0,25

	
	b) – Chứng minh được DE =AM

· Chứng minh được AM= 
[image: image9.wmf]1

2

BC

· Chỉ ra được DE= CM

c) – Chứng minh OI là đường trung tam giác AMC.
· Chứng minh tứ giác AOIC là hình thang.

· Chứng minh tứ giác AOIC là hình thang cân.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25        0,25

	Bài 5:

(0,5 điểm)
	- Biến đổi D = (x2+3x-10)(x2+3x+2)+2020  và đặt t= x2+3x
 => D= (t-10)(t+2) +2020
- Tìm giá trị nhỏ nhất D= 1984 ( x=1 hoặc x=-4 
	0,25
0,25


                           * Chú ý: HS làm đúng bằngcách khác vẫn cho điểm tối đa.
	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

NHÓM TOÁN 8
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMôn: TOÁN 8
Năm học 2020 - 2021


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Kiểm tra học sinh những kiến thức về:

- Nhân chia các đơn thức, đa thức.


- Các hằng đẳng thức đáng nhớ và vận dụng giải các bài tập tìm x, rút gọn biểu thức , tìm GTLN, GTNN...

-Các dạng tứ giác: hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, vận dụng dấu hiệu nhận biết và tính chất các hình giải các bài tập liên quan

- Đường trung bình, đối xứng trục và đối xứng tâm và chứng minh các nội dung yêu cầu.
2. Kĩ năng: 


- Rèn kỹ năng tính toán, vẽ hình cẩn thận, chính xác. 


- Rèn kỹ năng làm bài kiểm tra phần trắc nghiệm, tự luận.
3. Thái độ: Ý thức tự giác, trung thực trong kiểm tra
4. Định hướng phát triển năng lực


- Hình thành năng lực tính toán, tư duy độc lập.


- Biết lập luận và liên hệ kiến thức để giải quyết vấn đề.

II. CHUẨN BỊ:


         - Giáo viên: Đề KT
             - Học sinh: Bút mực,giấy nháp, đồ dùng học tập.
III. MA TRẬN ĐỀ:
	         Cấp độ

    Chủ đề
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN 
	TL
	TN
	TL
	

	Nhân, chia đơn thức, đa thức
	1

 0,25
	
	
	2

 1,25
	
	
	
	
	

	Phân tích đa thức thành nhân tử - Hằng đẳng thức
	1

 0,5
	2

 1,25
	1

 0,25
	1

 0,75
	2

 0,5
	2

 1,0
	1

 0,25
	
	

	Toán cực trị
	
	
	
	
	
	
	
	1

 0,5
	

	Tứ giác – Đường trung bình
	2

 0,5
	2

 1,5
	
	1

 0,75
	
	1

 0,75
	
	
	

	Tổng
	8

4,0
	5

3,0
	5

2,25
	2

                0,75
	20
10


	Người ra đề
Hoàng Kim quy
	Tổ trưởng kí duyệt
Phan Thị Xuân Mai
	BGH kí duyệt
Cung Thị Lan Hương


	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

                 NHÓM TOÁN 8

          ĐỀ DỰ BỊ 
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 8

              NĂM HỌC: 2020 – 2021

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


II. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

     Viết lại chữ cái đứng trước đáp án đúng trong các câu sau vào bài kiểm tra: 

     Câu 1: Biểu thức (x-5)(x+5) bằng:

B. 2x - 10                           B. x2- 25                         C. x- 25                      D. (x – 5)2
     Câu 2: Khi chia 9x3y2  cho -3xy ta được kết quả là:

B. 3xy                              B. 6xy                           C. -3x2y                     D. 3x2
     Câu 3: Khi phân tích đa thức x3 – 4xy2  ra thành nhân tử ta được kết quả là:

B.  x(x2-4y2)                    B. x(x-2y)                     C. x(x+2y)                 D. x(x-2y)(x+2y)

    Câu 4: Giá trị của đa thức 
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 bằng:
B. 27                                 B. x3-y3                        C. 0                            D. x3 + y3
     Câu 5: Biết 
[image: image12.wmf]2
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x(x2 – 16)= 0, ta tìm được các giá trị của x là:

B. 4; -4                           B. 0; 4; -4                     C. 0; 4                         D. 0; 4; -4 

     Câu 6: Kết quả của biểu thức (x-2y)2 bằng:

B.  -(x-2y)2                     B. (2y-x)2                            C. x2 - 4y2                    D. -(x+2y)2
     Câu 7:Tứ giác ABCD có góc A=600; góc C=1000; góc D =1300. Khi đó góc B có số đo là:   
B. 700                                      B. 900                                           C. 800                        D. 600
     Câu 8: Khẳng định nào sau đây là đúng? 

     A. Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật. 

     B. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật 

     C. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân. 

     D. Hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm): Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x2 + 8xy                      b) x2 – 2xy - 3x +6y
                  c) x2 - 7x + 10                   
  Bài 2. (1,5 điểm):  Tìm x biết:

d) 3x2  - 5x = 0                 b) x(10x + 9) –(5x -1)(2x+3) = 0              c) 16x2 = (x+1)2
  Bài 3 (1,5điểm)
a. Thực hiện phép chia:       (2x4 – 3x3 + 3x2 – 3x + 1) : (x2 + 1)

   b. Giữa hai điểm A và B có chướng ngại vật. Để đo    

      khoảng cách giữa hai điểm A và B, bạn Nam lấy
      thêm các điểm C, D, E như hình vẽ. Nam đo đoạn
      thẳng DE để tính khoảng cách AB. Cách làm của bạn
      Nam đúng hay sai? Nếu đúng thì khoảng cách AB 
      là bao nhiêu, biết DE =10,5m.
  Bài 4. (2.5 điểm): 

Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của BC. Kẻ MD vuông góc với AC, 
    ME vuông góc với AB                         
d) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.
e) Chứng minh DE = CM.
f) Gọi DE cắt AM tại O, gọi I là trung điểm MC. Tứ giác AOIC là hình gì? Vì sao?
  Bài 5. ( 0,5 điểm) 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
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---------------------Hết---------------------------

	TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT

                 NHÓM TOÁN 8
      ĐỀ DỰ BỊ
	            ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I – TOÁN 8

              NĂM HỌC: 2020 – 2021


II. TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng: 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	D
	C
	D
	B
	A
	B


	Bài
	đáp án
	điểm

	Bài 1:  
(2,0  điểm)
	     a)  2x2 - 8xy   = 2x( x- 4y)                   
	0,75

	
	     b)  x2 – 2xy - 3x + 6y =  x (x-2y) - 3 ( x-2y)
                                   = (x-2y)(x-3)
	0.5

0,25

	
	d) x2 - 7x + 10  =  x2 -2x – 5x + 10   
                     = x(x-2) – 5 (x-2) = (x-2) ( x – 5)
	0,25
0,25

	Bài 2:

(1,5 điểm)
	a) – Biến đổi được  x( 3x – 5 ) = 0
- Tìm x và kết luận x 
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	0,25
0,25

	
	b)– Biến đổi được  -4x + 3 = 0
· Tìm dược x= 
[image: image15.wmf]3
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 và kết luận           
	0,25
0,25

	
	c)– Biến đổi về
[image: image16.wmf](
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· Tìm được x và kết luận 
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	0,25
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	Bài 3:

(1,5 điểm)
	a)– Thực hiện đúng phép chia
 - Kết luận (2x4 – 3x3 + 3x2 – 3x + 1) : (x2 + 1) = 2x2 – 3x + 1
b)_ Khẳng định DE là đường trung bình của tam giác ABC
· Tính AB= 21m
	0,25
0,25

0, 5

0, 5

	Bài 4:

(2,5 điểm)
	     Vẽ hình đúng đến câu a


	0,25



	
	a) – Chỉ ra tứ giác ADME có 3 góc vuông và giải thích
     -  Kết luận ADME là hình chữ nhật (dấu hiệu nhận biết)
	0, 5
0,25

	
	b)– Chứng minh được DE =AM

· Chứng minh được AM= 
[image: image18.wmf]1

2

BC

· Chỉ ra được DE= CM

c)– Chứng minh OI là đường trung tam giác AMC.

· Chứng minh tứ giác AOIC là hình thang.

· Chứng minh tứ giác AOIC là hình thang cân.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25        0,25

	Bài 5:

(0,5 điểm)
	- Biến đổi D = (x2+3x-10)(x2+3x+2)+2020  và đặt t= x2+3x
 => D= (t-10)(t+2) +2020
- Tìm giá trị nhỏ nhất D= 1984 ( x=1 hoặc x=-4 
	0,25
0,25


                           * Chú ý: HS làm đúng bằngcách khác vẫn cho điểm tối đa.
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